	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 16
(Bản word có giải)

Giải quyết vấn đề - VẬT LÝ 

Câu 1 (NB): Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

A. Oát trên mét vuông (W/m2). 
B. Jun trên mét vuông (J/m2). 

C. Oát trên mét (W/m). 
D. Ben (B). 

Câu 2 (VD): Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3(m/s). Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15cm và 17cm có biên độ dao động bằng 12mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2cm dao động với biên độ là 

A. 8mm. 
B. 
[image: image1.wmf]83

mm

. 
C. 12mm. 
D. 
[image: image2.wmf]43

mm

. 

Câu 3 (NB): Một vật dao động điều hòa với theo phương trình 
[image: image3.wmf](

)

cos

=+

xAt

wj

 với 
[image: image4.wmf],,
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 là hằng số thì pha của dao động 

A. là hàm bậc nhất với thời gian. 
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
 
C. là hàm bậc hai của thời gian. 
D. không đổi theo thời gian. 

Câu 4 (TH): Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là thiết bị sử dụng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. nhiệt năng. 
B. điện năng. 
C. cơ năng. 
D. hóa năng. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Sơ đồ của máy lọc bụi được trình bày bên hình dưới đây. Không khí có nhiều bụi, được quạt vào máy qua lớp lọc bụi thông thường. Tại đây, các hạt bụi có kích thước lớn bị gạt lại. Dòng không khí có lẫn các hạt bụi có kích thước nhỏ vẫn bay lên. Hai lưới 1 và 2 thực chất là 2 điện cực: lưới 1 là điện cực dương, lưới 2 là điện cực âm. Khi bay qua lưới 1, các hạt bụi nhiễm điện dương. Do đó khi gặp lưới 2 nhiễm điện âm, các hạt bụi bị hút vào lưới. Vì vậy qua lưới 2 không khí đã được lọc sạch bụi. Sau đó có thể cho không khí đi qua lớp lọc bằng thanh để khử mùi. Bằng cách này có thể lọc đến 95% bụi trong không khí

[image: image5.png]



Câu 5 (VD): Nếu khoảng cách giữa lưới 1 và lưới 2 của một máy lọc bụi là 5cm thì mỗi electron ở lưới 2 sẽ hút một hạt bụi mang điện tích 
[image: image6.wmf]13
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vừa ra khỏi luới 1 một lực là bao nhiêu? 

A. 
[image: image7.wmf]18
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B. 
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C. 
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Câu 6 (VDC): Khói thải từ một số nhà máy, xí nghiệp có thể chứa nhiều hạt bụi gây ô nhiễm môi trường. Một biện pháp có thể giữ lại phần lớn các hạt bụi này là dùng máy lọc bụi tĩnh điện. Bài toán sau mô tả nguyên tắc cơ bản của máy lọc này.

Hai bản kim loại tích điện trái dấu được đặt thẳng đứng, khoảng cách giữa 2 bản là 
[image: image11.wmf]25
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, chiều cao của mỗi bản tụ là l. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 
[image: image12.wmf]4
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Không khí chứa bụi được thổi đi lên theo phương thẳng đứng qua khoảng giữa hai bản tụ. Cho rằng mỗi hạt bụi đều có khối lượng 
[image: image13.wmf]9
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, điện tích là 
[image: image14.wmf]14
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. Khi bắt đầu đi vào khoảng giữa hai bản tụ, hạt bụi có vận tốc 
[image: image15.wmf]0

18/

=

vms

 theo phương thẳng đứng hướng lên. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Tìm ll để mọi hạt bụi để dính hút vào bản kim loại 

A. 5m. 
B. 2,5m. 
C. 1,5m. 
D. 4m. 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Câu 7 (VDC): Giả sử các hạt bụi qua máy hút bụi tĩnh điện với vận tốc không đổi là 
[image: image16.wmf]6/
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 và chúng được cung cấp một điện tích 
[image: image17.wmf]5
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Ckg

. Hỏi muốn làm lệch các hạt bụi 0,5m0,5m theo phương ngang khi chúng vượt qua 24m ống khói thì cường độ điện trường theo phương ngang phải có giá trị là bao nhiêu? 

A. 
[image: image18.wmf]4
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B. 
[image: image19.wmf]4125/
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C. 
[image: image20.wmf]3215/
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D. 
[image: image21.wmf]4000/
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102 
Màn hình ngày càng phổ biến trong các thiết bị điện tử, đặc biệt là laptop và điện thoại di động, nó là thành phần khá quan trọng. CRT (viết tắt của cathode-ray tube) sử dụng màn huỳnh quang và ống phóng tia cathode tác động vào các điểm ảnh để tạo sự phản xạ ánh sáng.

CRT thể hiện màu trung thực, sắc nét, tốc độ phản ứng cao, phù hợp với game thủ và các chuyên gia thiết kế, xử lí đồ họa. Tuy vậy, nó cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích và tiêu tốn điện năng hơn các loại màn hình khác.

Câu 8 (VD): Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi CRT có cường độ là 
[image: image22.wmf]50
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. Số electron đến đập vào màn hình tivi trong mỗi giây là bao nhiêu? Biết điện tích của electron là 
[image: image23.wmf]19
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A. 
[image: image24.wmf]14
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B. 
[image: image25.wmf]13
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C. 
[image: image26.wmf]14

6,126.10/

electrons

. 
D. 
[image: image27.wmf]13
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Câu 9 (VD): Electron trong đèn phải có động năng cỡ 
[image: image28.wmf]20
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thì khi đập vào màn hình nó mới làm phát quang lớp bột phát quang phủ ở đó. Để tăng tốc electron, người ta phải cho electron bay qua một tụ điện phẳng, dọc theo đường sức điện. Ở hai bản tụ có khoét 2 lỗ tròn cùng trục và có đường kính. Electron chui vào trong tụ qua một lỗ và chui ra lỗ bên kia. Tính hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện (bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bắt đầu đi vào điện trường trong tụ điện). 

A. 25V. 
B. 2,5V. 
C. 1,5V. 
D. 15V. 

Câu 10 (VD): Trong đèn hình của một máy thu hình, các electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 
[image: image29.wmf]3
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. Hỏi khi electron đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu? Cho rằng electron có vận tốc đầu bằng 00; khối lượng của electron bằng 
[image: image30.wmf]31
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 và không phụ thuộc vào vận tốc; điện tích của electron bằng 
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A. 
[image: image32.wmf]6
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B. 
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C. 
[image: image34.wmf]7
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. 
D. 
[image: image35.wmf]7
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (NB): Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

A. Oát trên mét vuông (W/m2). 
B. Jun trên mét vuông (J/m2). 


C. Oát trên mét (W/m). 
D. Ben (B). 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Đơn vị đo của mức cường độ âm là Ben (B)(B).
Câu 2 (VD): Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3(m/s). Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15cm và 17cm có biên độ dao động bằng 12mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2cm dao động với biên độ là 

A. 8mm. 
B. 
[image: image36.wmf]83
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. 
C. 12mm. 
D. 
[image: image37.wmf]43
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Phương pháp giải: 
Bước sóng: 
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Biên độ dao động tổng hợp tại M: 
[image: image39.wmf](
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Giải chi tiết: 
Bước sóng là: 
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Biên độ dao động của điểm M là: 
[image: image41.wmf](
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Điểm N cách trung điểm O 2 cm, có: 
[image: image42.wmf]10,5
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Biên độ dao động của điểm N là: 
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Câu 3 (NB): Một vật dao động điều hòa với theo phương trình 
[image: image44.wmf](
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 là hằng số thì pha của dao động 

A. là hàm bậc nhất với thời gian. 
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.

 
C. là hàm bậc hai của thời gian. 
D. không đổi theo thời gian. 

Phương pháp giải: 
Sóng dừng hai
Phương trình dao động: 
[image: image46.wmf](
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Với x là li độ
A là biên độ
ω là tần số góc
φ là pha ban đầu

[image: image47.wmf](
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đầu cố định, tần số sóng: 
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Giải chi tiết: 
Phương trình dao động: 
[image: image49.wmf](
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Pha dao động là: 
[image: image50.wmf](
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 là hàm bậc nhất với thời gian
Câu 4 (TH): Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là thiết bị sử dụng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. nhiệt năng. 
B. điện năng. 
C. cơ năng. 
D. hóa năng. 

Phương pháp giải: 
Sử dụng lý thuyết pin quang điện
Giải chi tiết: 
Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng
Câu 5 (VD): Nếu khoảng cách giữa lưới 1 và lưới 2 của một máy lọc bụi là 5cm thì mỗi electron ở lưới 2 sẽ hút một hạt bụi mang điện tích 
[image: image51.wmf]13

9,3.10

-

=

qC

vừa ra khỏi luới 1 một lực là bao nhiêu? 

A. 
[image: image52.wmf]18
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Phương pháp giải: 
Lực điện: 
[image: image56.wmf]12
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Giải chi tiết: 
Lực điện giữa một electron và một hạt bụi là:
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Câu 6 (VDC): Khói thải từ một số nhà máy, xí nghiệp có thể chứa nhiều hạt bụi gây ô nhiễm môi trường. Một biện pháp có thể giữ lại phần lớn các hạt bụi này là dùng máy lọc bụi tĩnh điện. Bài toán sau mô tả nguyên tắc cơ bản của máy lọc này.

Hai bản kim loại tích điện trái dấu được đặt thẳng đứng, khoảng cách giữa 2 bản là 
[image: image58.wmf]25
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, chiều cao của mỗi bản tụ là l. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 
[image: image59.wmf]4
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Không khí chứa bụi được thổi đi lên theo phương thẳng đứng qua khoảng giữa hai bản tụ. Cho rằng mỗi hạt bụi đều có khối lượng 
[image: image60.wmf]9
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, điện tích là 
[image: image61.wmf]14
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. Khi bắt đầu đi vào khoảng giữa hai bản tụ, hạt bụi có vận tốc 
[image: image62.wmf]0
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 theo phương thẳng đứng hướng lên. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Tìm ll để mọi hạt bụi để dính hút vào bản kim loại 

A. 5m. 
B. 2,5m. 
C. 1,5m. 
D. 4m. 

Phương pháp giải: 
Lực điện: 
[image: image63.wmf]..
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Sử dụng phương pháp giải bài toán của vật bị ném ngang
Giải chi tiết: 
Chọn gốc tọa độ nơi hạt bụi đi vào điện trường là sát bản âm
Trục 
[image: image64.wmf]Ox

 nằm ngang từ bản âm sang bản dương
Trục 
[image: image65.wmf]Oy

 thẳng đứng hướng lên
Gốc thời gian là lúc hạt bụi đi vào điện trường
Do bỏ qua tác dụng của trọng lực → theo phương 
[image: image66.wmf]Oy

, hạt bụi chuyển động đều với vận tốc 
[image: image67.wmf]0
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Theo phương 
[image: image68.wmf]Ox

, lực tác dụng lên hạt bụi là: 
[image: image69.wmf].
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Phương trình vận tốc của hạt bụi theo phương 
[image: image70.wmf],
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Phương trình chuyển động của hạt bụi theo phương 
[image: image72.wmf],
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 là: 
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Để mọi hạt bụi dính vào bản tụ, ta có: 
[image: image74.wmf]2
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Câu 7 (VDC): Giả sử các hạt bụi qua máy hút bụi tĩnh điện với vận tốc không đổi là 
[image: image76.wmf]6/
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 và chúng được cung cấp một điện tích 
[image: image77.wmf]5

2.10/

-

Ckg

. Hỏi muốn làm lệch các hạt bụi 0,5m0,5m theo phương ngang khi chúng vượt qua 24m ống khói thì cường độ điện trường theo phương ngang phải có giá trị là bao nhiêu? 

A. 
[image: image78.wmf]4
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B. 
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Phương pháp giải: 
Lực điện: 
[image: image82.wmf]..
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Sử dụng phương pháp giải bài toán của vật bị ném ngang
Giải chi tiết: 
Lực điện tác dụng lên hạt bụi theo phương ngang là: 
[image: image83.wmf].
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Theo phương thẳng đứng, hạt bụi chuyển động đều với thời gian là: 
[image: image84.wmf](
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Chuyển động của hạt bụi theo phương ngang là: 
[image: image85.wmf]22
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[image: image86.wmf](
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Câu 8 (VD): Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi CRT có cường độ là 
[image: image87.wmf]50
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. Số electron đến đập vào màn hình tivi trong mỗi giây là bao nhiêu? Biết điện tích của electron là 
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A. 
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C. 
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Phương pháp giải: 
Cường độ dòng điện: 
[image: image93.wmf]=
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Số electron đập vào màn hình: 
[image: image94.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn hình là: 

[image: image95.wmf](
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Câu 9 (VD): Electron trong đèn phải có động năng cỡ 
[image: image96.wmf]20
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thì khi đập vào màn hình nó mới làm phát quang lớp bột phát quang phủ ở đó. Để tăng tốc electron, người ta phải cho electron bay qua một tụ điện phẳng, dọc theo đường sức điện. Ở hai bản tụ có khoét 2 lỗ tròn cùng trục và có đường kính. Electron chui vào trong tụ qua một lỗ và chui ra lỗ bên kia. Tính hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện (bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bắt đầu đi vào điện trường trong tụ điện). 

A. 25V. 
B. 2,5V. 
C. 1,5V. 
D. 15V. 

Phương pháp giải: 
Công của lực điện: 
[image: image97.wmf]==

AqEdqU


Định lí biến thiên động năng: 
[image: image98.wmf]=-
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Giải chi tiết: 
Áp dụng định lí biến thiên động năng, ta có: 
[image: image99.wmf]0
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[image: image101.png]Ban word phat hanh tai website Tailienchuan.vn




Câu 10 (VD): Trong đèn hình của một máy thu hình, các electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 
[image: image102.wmf]3
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. Hỏi khi electron đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu? Cho rằng electron có vận tốc đầu bằng 00; khối lượng của electron bằng 
[image: image103.wmf]31
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 và không phụ thuộc vào vận tốc; điện tích của electron bằng 
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C. 
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Phương pháp giải: 
Công của lực điện: 
[image: image109.wmf]==
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Định lí biến thiên động năng: 
[image: image110.wmf]=-
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Giải chi tiết: 
Áp dụng định lí biến thiên động năng, ta có:

[image: image111.wmf]2
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